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I. Môn Toán  

1. Đọc, viết, so sánh số có 3 chữ số. 

2. Cộng trừ nhân chia số có ba chữ số: Phép chia lưu ý cách viết gọn ( trừ nhẩm) 

3. Tìm số hạng, số bị trừ, số trừ, thừa số, số bị chia, số chia ( Lưu ý tìm số bị 

chia, số chia trong phép chia có dư) 

4. Tính giá trị biểu thức, tính nhanh. 

5. Đổi đơn vị đo độ dài, khối lượng ( ki - lô - gam, gam) 

6. Góc vuông, góc không vuông. 

7. Xem đồng hồ 

8. Giải bài toán bằng hai phép tính ( vận dụng các dạng toán đã học): 

- Tìm một trong các phần bằng nhau của một số. 

- Gấp một số lên nhiều lần 

- Giảm một số đi nhiều lần. 

- Số lớn gấp mấy lần số bé. 

- Số bé bằng một phần mấy số lớn. 

II. Môn Tiếng Việt 

1. Tập đọc : Đọc và trả lời câu hỏi các bài TĐ tuần 10 -> 15 ( học thuộc lòng 

theo yêu cầu) 

 2. Luyện từ và câu :  

- Nhận biết hình ảnh so sánh, xác định sự vật được so sánh với nhau, từ chỉ sự so 

sánh, đặc điểm so sánh, đặt câu có hình ảnh so sánh. 

- Nhận biết các kiểu câu Ai là gì? Ai làm gì? Ai thế nào?, xác định bộ phận 

trong câu. 

- Từ chỉ sự vật, đặc điểm, hoạt động trạng thái. Đặt và TLCH cho bộ phận câu. 

- Sử dụng dấu câu, tác dụng của dấu câu. 

3. Chính tả: Viết một đoạn văn ( thơ) khoảng 70 chữ trong thời gian 15 phút. 

4. Tập làm văn: ( 25 phút)  



Đề 1: Viết một đoạn văn ( 7 - 10 câu ) kể về một cảnh đẹp mà em đã được 

đến thăm. 

Gợi ý: 

- Giới thiệu cảnh đẹp ( cảnh gì? ở đâu?) 

- Cảnh đó có gì đẹp? ( nêu các cảnh vật ở đó, đặc điểm nổi bật, hấp dẫn, màu 

sắc…) 

- Điều gì làm em nhớ nhất khi đến đó? 

- Cảm nghĩ của em về cảnh đẹp đó. 

Đề 2: Viết thư cho bạn để hỏi thăm và kể về tình hình học tập của em trong 

học kì 1 vừa qua.( Bạn đã chuyển trường, bạn ở quê, ...) 

Gợi ý:  

- Nơi gửi, ngày …tháng…năm… 

- Lời xưng hô với người nhận thư 

- Lí do viết thư 

- Hỏi thăm bạn ( sức khoẻ, gia đình, học tập, trường lớp,…) 

- Kể về tình hình của em( sức khoẻ, học tập) 

- Lời chúc và hẹn bạn 

- Lời chào, chữ kí, họ và tên. 

Đề 3: Hãy viết một đoạn văn ( từ 7 – 10 câu) giới thiệu về nơi em ở cho một 

người bạn ở xa và mời bạn tới thăm. 

Gợi ý: 

- Giới thiệu nơi em ở là ở đâu? 

- Ở đó có những cảnh vật gì đáng chú ý? 

- Món ăn đặc biệt nhất ở đó là gì? 

- Nếu bạn tới thăm, em sẽ đưa bạn đi những đâu? 

- Nêu cảm nghĩ của em về nơi mình ở. 

 


